
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Stt Mã danh bạ Số BD Phòng thi Họ và tên Giới tính Năm sinh Môn thi Trường

1 A9P036 HSG-080 4 Ngô Kiệt Luân Nam 08/09/2007 Hóa học THCS Trường Chinh

2 A9L1FI HSG-117 5 Lê Hoàng Vũ Nam 14/08/2007 Hóa học THCS Trường Chinh

3 A9P01S HSG-077 4 Trần Kiên Nam 14/12/2007 Hóa học THCS Trường Chinh

4 A9A0V3 HSG-049 3 Lê Quỳnh Tâm Anh Nữ 06/10/2007 Hóa học THCS Trường Chinh

5 A9P078 HSG-133 6 Trịnh Nam Nguyên Nam 23/11/2007 Lịch sử THCS Trường Chinh

6 A9P07X HSG-122 6 Nguyễn Hoàng Ân Nam 24/04/2007 Lịch sử THCS Trường Chinh

7 A9P05X HSG-198 8 Hoàng Nguyễn Phương Nghi Nữ 15/05/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh

8 A9P04W HSG-220 9 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 24/06/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh

9 A9P03U HSG-163 7 Dương Hồng Anh Nữ 11/12/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh

10 A9P02R HSG-173 7 Nguyễn Thùy Dương Nữ 13/01/2007 Ngữ Văn THCS Trường Chinh

11 A9P02E HSG-450 17 Đỗ Ngọc Minh Thùy Nữ 10/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

12 A9P029 HSG-425 16 Nguyễn Minh Quân Nam 17/02/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

13 A9P038 HSG-373 14 Đỗ Quang Minh Nam 21/03/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

14 A9P02V HSG-325 13 Nguyễn Hoàng Hà Nam 27/08/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

15 A9P01I HSG-319 12 Trần Hải Dương Nam 23/07/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

16 A9P03B HSG-383 14 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 03/08/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

17 A9P02M HSG-307 12 Hoàng Ngọc Vân Anh Nữ 02/10/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

18 33 Nguyễn Thành Vinh Nam 19/11/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

19 A6Q1EN HSG-397 15 Ngô Trọng Nhân Nam 26/07/2007 Tiếng Anh THCS Trường Chinh

20 A9P003 HSG-496 19 Lê Ngọc Hoàng Anh Nữ 12/12/2006 Tin học THCS Trường Chinh

21 A9P03R HSG-601 22 Nguyễn Ngọc Kim Tuyến Nữ 26/12/2007 Toán THCS Trường Chinh

22 A9P04V HSG-589 22 Võ Hoàng Thông Nam 27/11/2007 Toán THCS Trường Chinh

23 A9P04B HSG-629 24 Nguyễn Phúc Khải Nam 14/11/2007 Vật Lý THCS Trường Chinh

24 A9P00S HSG-649 24 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên Nữ 21/07/2007 Vật Lý THCS Trường Chinh

Tân Bình, ngày   12    tháng 11 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Thị Trịnh

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TRƯỜNG CHINH

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN LỚP 9 (12 MÔN)

NĂM HỌC 2021-2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN LỚP 9 (12 MÔN)

NĂM HỌC 2021-2022
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































